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1 INT1004 Tin học cơ sở 2 3 696 Trường ĐH CN Thi trực tuyến 12/1/2024 1,2

Thi trực 

tuyến TT 1-> TT12

Thi trực tuyến sử dụng 

thiết bị giám sát thi. Ngày 

02/01/2024 tổ chức thi 

thử trực tuyến (Phòng ĐT 

sẽ thông báo hướng dẫn 

sau).

2 PEC1008 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 12 Khoa KTCT

Thi trắc nghiệm 

trên máy

3 PHI1006 Triết học Mác - Lênin 3 1117

Trường ĐH 

KHXH&NV

Thi trắc nghiệm 

trên máy

4 FIB2003-E Các thị trường và định chế tài chính 3 90 Khoa TCNH Thi viết 27/12/2023 4 3 702, 703, 710 VU NHCHT

5 INE3074

Các vấn đề chính sách trong nền kinh 

tế quốc tế 3 273 Khoa KT&KDQT Thi viết 5/1/2024 4 10 702 -> 801 VU

6 PEC3027-E Chính phủ và chính sách công 3 110 Khoa KTCT Thi viết 27/12/2023 4 4 704 -> 707 VU

7 INE3023-E Chính sách công* 3 39 Khoa KTPT Thi viết 29/12/2023 3 1 702 VU

8 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 907

Trường ĐH 

KHXH&NV Thi viết 29/12/2023 1,2 30 702 -> 806 VU

9 BSA3028 Đàm phán và giải quyết xung đột 3 12 Viện QTKD Thi viết 27/12/2023 4 1 708 VU

10 INE4002-E * Đầu tư quốc tế * 3 114 Khoa KT&KDQT Thi viết 5/1/2024 3 4 702 -> 705 VU

11 MNS4010 Hành vi tổ chức 3 27 Viện QTKD Thi viết 4/1/2024 3 1 801 VU

12 INE3065 Hoạch định chính sách phát triển 3 33 Khoa KTPT Thi viết 8/1/2024 3 1 702 VU

13 FIB3119 Kế toán công 3 57 Khoa KTKT Thi viết 3/1/2024 4 2 702, 703 VU

14 FIB3037 Kế toán ngân hàng thương mại 3 93 Khoa KTKT Thi viết 29/12/2023 4 3 702 -> 704 VU

15 FAA4002-E Kế toán quản trị doanh nghiệp*** 4 132 Khoa KTKT Thi viết 27/12/2023 2 4 702 -> 705 VU

16 FAA4001-E Kế toán tài chính doanh nghiệp*** 4 142 Khoa KTKT Thi viết 28/12/2023 4 5 702 -> 706 VU

17 BSA3008 Kế toán thuế 3 266 Khoa KTKT Thi viết 4/1/2024 3 9 702 -> 710 VU

18 FAA4003-E Kiểm toán*** 4 53 Khoa KTKT Thi viết 28/12/2023 3 2 702, 703 VU

19 PEC3042 Kinh tế chính trị Mỹ 3 31 Khoa KTCT Thi viết 27/12/2023 3 1 702 VU

20 PEC3008-E Kinh tế chính trị quốc tế 3 137 Khoa KTCT Thi viết 10/1/2024 1 5 702 -> 706 VU

21 PEC3040

Kinh tế chính trị về cải cách kinh tế ở 

Trung Quốc 3 22 Khoa KTCT Thi viết 3/1/2024 2 1 710 VU

22 PEC3047 Kinh tế học báo chí truyền thông*** 3 151 Khoa KTCT Thi viết 3/1/2024 4 5 704 -> 708 VU

23 PEC3026 Kinh tế học về chi phí giao dịch 3 110 Khoa KTCT Thi viết 8/1/2024 3 4 703 -> 706 VU

24 PEC3033 Kinh tế học về những vấn đề xã hội 3 157 Khoa KTCT Thi viết 26/12/2023 4 5 702 -> 706 VU

25 INE1052 Kinh tế lượng 3 535 Khoa KTPT Thi viết 3/1/2024 3 17 702 -> 808 VU NHCHT

26 INE3064-E Kinh tế lượng chuyên sâu 3 32 Khoa KTPT Thi viết 4/1/2024 3 1 802 VU

27 INE2003 Kinh tế phát triển 3 239 Khoa KTPT Thi trên máy 11/1/2024 3,4 3

Phòng máy 301, 302, 

303 E4 NHCHT

28 INE2012-E Kinh tế phát triển chuyên sâu* 3 181 Khoa KTPT Thi viết 5/1/2024 2 6 702 -> 707 VU

29 FDE3013 Kinh tế sinh thái*** 3 75 Khoa KTPT Thi viết 27/12/2023 1 3 702 -> 704 VU

30 INE2014 Kinh tế thể chế 3 183 Khoa KTPT Thi viết 28/12/2023 4 6 801 -> 806 VU

31 INE2014-E Kinh tế thể chế 3 127 Khoa KTCT Thi viết 28/12/2023 4 4 707 -> 710 VU

32 FIB2001 Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 96 Khoa TCNH Thi viết 8/1/2024 1 3 702 -> 704 VU NHCHT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  

Thi theo lịch của TT Khảo thí ĐHQGHN, lịch thi từ ngày 8/1/2024 đến ngày 11/1/2024 (TT 

Khảo thí ĐHQGHN sẽ có hướng dẫn thi chi tiết sau)

Thi theo lịch của TT Khảo thí ĐHQGHN, lịch thi từ ngày 8/1/2024 đến ngày 11/1/2024 (TT 

Khảo thí ĐHQGHN sẽ có hướng dẫn thi chi tiết sau)
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(Kèm theo công văn số              /TB-ĐHKT   ngày         tháng       năm 2023)
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33 FIB2001-E Kinh tế tiền tệ - ngân hàng 3 241 Khoa TCNH Thi viết 8/1/2024 1 9 705 -> 803 VU NHCHT

34 INE1050 Kinh tế vi mô 3 1707 Khoa KTPT Thi viết 28/12/2023 1,2 56

702 -> 808 VU; 102 -> 

304 HTM

35 INE2102-E Kinh tế vĩ mô chuyên sâu ** 4 157 Khoa KTPT Thi viết 27/12/2023 3 6 703 -> 708 VU

36 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 510

Trường ĐH 

KHXH&NV Thi viết 8/1/2024 2 17 702 -> 808 VU

37 PEC1061 Lịch sử kinh tế 3 21 Khoa KTCT Thi viết 5/1/2024 4 1 802 VU

38 BSL2050 Luật kinh tế 2 17 Phòng Đào tạo Thi viết 28/12/2023 4 1 807 VU

39 BSA3114 Marketing dịch vụ 3 245 Viện QTKD Thi viết 29/12/2023 4 8 710 -> 807 VU

40 BSA3115 Marketing điện tử 3 57 Viện QTKD Thi viết 3/1/2024 4 2 709, 710 VU

41 FIB3029-E Ngân hàng quốc tế 3 121 Khoa TCNH Thi viết 3/1/2024 4 4 801 -> 804 VU

42 FIB3113

Ngân hàng trung ương và chính sách 

tiền tệ 3 189 Khoa TCNH Thi viết 28/12/2023 3 7 704 -> 710 VU

43 PEC3050 Ngoại giao kinh tế - chính trị*** 3 116 Khoa KTCT Thi viết 29/12/2023 3 4 702 -> 706 VU

44 BSA2001 Nguyên lý kế toán 3 34 Khoa KTKT Thi viết 3/1/2024 1 1 710 VU

45 BSA2103 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 33 Viện QTKD Thi viết 27/12/2023 3 1 710 VU

46 BSA1053 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 12 Khoa KTPT Thi viết 3/1/2024 1 1 702 VU NHCHT

47 PEC3034 Nông nghiệp, nông dân và nông thôn 3 78 Khoa KTCT Thi viết 29/12/2023 4 3 705 -> 707 VU

48 INE3034 Phân tích chi tiêu công 3 55 Khoa KTPT Thi viết 26/12/2023 4 2 707, 708 VU

49 PEC3037 Phân tích chính sách kinh tế - xã hội 3 165 Khoa KTCT Thi viết 27/12/2023 1 5 705 -> 709 VU

50 FIB3004 Quản lý đầu tư 3 78 Khoa TCNH Thi viết 5/1/2024 3 3 706 -> 708 VU NHCHT

51 INE3039 Quản lý dự án phát triển 3 124 Khoa KTPT Thi viết 5/1/2024 3 4 709 -> 802 VU

52 INE3040 Quản lý môi trường 3 41 Khoa KTPT Thi viết 29/12/2023 4 2 708, 709 VU

53 FIB3062-E Quản lý ngân hàng điện tử *** 2 187 Khoa TCNH Thi viết 29/12/2023 3 6 802 -> 807 VU

54 PEC2002 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 204 Khoa KTCT Thi viết 28/12/2023 3 7 801 -> 807 VU

55 PEC3044 Quản lý Thị trường Bất động sản 3 144 Khoa KTCT Thi viết 10/1/2024 2 5 702 -> 706 VU

56 PEC3046

Quản lý Thị trường Khoa học - Công 

nghệ 3 62 Khoa KTCT Thi viết 4/1/2024 3 2 803, 804 VU

57 PEC3045 Quản lý và Phát triển Cộng đồng 3 107 Khoa KTCT Thi viết 4/1/2024 2 4 702 -> 705 VU

58 BSA2005 Quản trị chiến lược 3 27 Viện QTKD Thi viết 5/1/2024 1 1 702 VU

59 BSA2005-E* Quản trị chiến lược* 3 143 Viện QTKD Thi viết 5/1/2024 1 5 703 -> 707 VU

60 BSA2004 Quản trị học 3 660 Viện QTKD Thi trên máy

10/1/2024&11/1

/2024 1,2,3,4 3

Phòng máy 301, 302, 

303 E4 NHCHT

61 FIB2005-E Quản trị ngân hàng thương mại 3 51 Khoa TCNH Thi viết 3/1/2024 2 2 702, 703 VU

62 BSA2006 Quản trị nguồn nhân lực 3 153 Viện QTKD Thi viết 27/12/2023 1 5 710 -> 804 VU

63 BSA2006-E * Quản trị nguồn nhân lực * 3 152 Viện QTKD Thi viết 27/12/2023 1 5 805 -> 201 VU

64 BSA4016 Quản trị thương hiệu 3 194 Viện QTKD Thi viết 26/12/2023 3 7 702 -> 708 VU

65 INE2016 Tài chính cho phát triển 3 92 Khoa KTPT Thi viết 3/1/2024 4 4 805 -> 808 VU

66 FIB3111 Tài chính công 3 96 Khoa TCNH Thi viết 5/1/2024 2 3 708 -> 710 VU

67 INE3003-E Tài chính quốc tế 3 275 Khoa KT&KDQT Thi viết 27/12/2023 2 9 801 -> 201 VU NHCHT
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68 FDE3019 Thống kê doanh nghiệp*** 3 69 Khoa KTPT Thi viết 29/12/2023 3 1 707 VU

69 INE3001-E * Thương mại quốc tế * 3 311 Khoa KT&KDQT Thi viết 5/1/2024 2 11 801 -> 203 VU

70 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 932 Trường ĐH NN Thi viết 26/12/2023 1,2 22 702 -> 807 VU

Theo phương thức thi của 

ĐH Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN

71 FLF1107 Tiếng Anh B1 5 12 Trường ĐH NN Thi viết 04/01/2023 1 1 206 VU

Theo phương thức thi của 

ĐH Ngoại ngữ - 

ĐHQGHN

72 FIB3024-E Tín dụng ngân hàng 3 110 Khoa TCNH Thi viết 4/1/2024 1 4 703 -> 706 VU

73 FDE1092 Toán cao cấp 4 1062 Khoa KTPT Thi viết 4/1/2024 1,2 36 706 -> 206 VU

74 MAT1092 Toán cao cấp 4 33 Khoa KTPT Thi viết 4/1/2024 1 1 702 VU

75 PEC3032 Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế 3 158 Khoa KTCT Thi viết 27/12/2023 2 5 706 -> 710 VU

76 MAT1005 Toán kinh tế 3 901 Khoa KTPT Thi viết 9/1/2024 1,2 30 702 -> 806 VU

77 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 418

Trường ĐH 

KHXH&NV Thi viết 5/1/2024 1 14 708 -> 203 VU

78 INE3105

Vận tải và bảo hiểm trong ngoại 

thương 3 111 Khoa KT&KDQT Thi viết 29/12/2023 3 4 708 -> 801 VU

79 FDE1101 Xác suất thống kê 3 981 Khoa KTPT Thi viết 3/1/2024 1,2 33 703 -> 202 VU

80 BSA3035 Các mô hình ra quyết định 3 83 Viện QTKD Bài tập lớn

81 FDE3011

Các phương pháp và kỹ thuật nghiên 

cứu kinh tế phát triển*** 3 166 Khoa KTPT Bài tập lớn

82 BSA3066 Chiến lược kinh doanh*** 3 88 Viện QTKD Bài tập lớn

83 INE3008 Công ty xuyên quốc gia 3 40 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

84 BSA4032 Đào tạo và Phát triển nhân lực 3 27 Viện QTKD Bài tập lớn

85 FDE3009-E Địa lý kinh tế*** 3 37 Khoa KTPT Bài tập lớn

86 FIB3010 Định giá doanh nghiệp 3 88 Khoa TCNH Bài tập lớn

87 INE3107 *** Giao dịch thương mại quốc tế *** 3 231 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

88 BSA1056 Giao tiếp kinh doanh 2 321 Viện QTKD Bài tập lớn

89 BSA3013-E * Hành vi người tiêu dùng * 3 94 Viện QTKD Bài tập lớn

90 FIB3009 Hệ thống thông tin kế toán 3 138 Khoa KTKT Bài tập lớn

91 FAA4008 Kế toán các ngành đặc thù*** 3 14 Khoa KTKT Bài tập lớn

92 BSA3031-E* Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp* 3 225 Viện QTKD Bài tập lớn

93 FAA4004-E Kiểm toán nội bộ*** 3 123 Khoa KTKT Bài tập lớn

94 INE2028 Kinh doanh quốc tế 3 32 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

95 INE2028-E * Kinh doanh quốc tế * 3 233 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

96 INE2010 Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 131 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

97 BSA1054 Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 33 Viện QTKD Bài tập lớn

98 FDE3014

Kỹ thuật phân tích kinh tế tài nguyên 

và môi trường*** 3 25 Khoa KTPT Bài tập lớn

99 BSA3001 Marketing quốc tế 3 36 Viện QTKD Bài tập lớn

100 BSA3012 Nghiên cứu marketing 3 89 Viện QTKD Bài tập lớn
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101 BSA2002 Nguyên lý marketing 3 749 Viện QTKD Bài tập lớn

102 FDE3021

Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh 

doanh*** 3 57 Khoa KTPT Bài tập lớn

103 BSA2016-E Phân tích hoạt động kinh doanh*** 3 169 Khoa KTKT Bài tập lớn

104 FIB3015 Phân tích tài chính 3 186 Khoa TCNH Bài tập lớn

105 INE3025 Quản lý nợ nước ngoài 3 136 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

106 INE3081 Quản trị chuỗi cung ứng 3 103 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

107 BSA3070 Quản trị công nghệ*** 3 35 Viện QTKD Bài tập lớn

108 BSA4024 Quản trị công ty 3 46 Viện QTKD Bài tập lớn

109 INE3223-E *

Quản trị quốc tế, quản trị đa văn hóa 

và xuyên quốc gia * 3 92 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

110 BSA3068 Quản trị rủi ro*** 3 29 Viện QTKD Bài tập lớn

111 BSA4014 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3 228 Viện QTKD Bài tập lớn

112 BSA3067 Quản trị sự thay đổi*** 3 119 Viện QTKD Bài tập lớn

113 INE3066 Quản trị tài chính quốc tế 3 202 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

114 FIB2038

Tài chính trong mua bán và sáp nhập 

doanh nghiệp 3 23 Khoa TCNH Bài tập lớn

115 BSA3103 Thẩm định tài chính dự án 3 57 Khoa TCNH Bài tập lớn

116 INE3106 Thanh toán quốc tế 3 253 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

117 FDE3020 Thống kê xã hội*** 3 56 Khoa KTPT Bài tập lớn

118 FAA4011 Thực hành kế toán 1*** 3 48 Khoa KTKT Bài tập lớn

119 FIB2015 Thuế 3 129 Khoa TCNH Bài tập lớn

120 INE3104 Thương mại điện tử 3 549 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

121 INE3109

Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong 

nền kinh tế thế giới 3 314 Khoa KT&KDQT Bài tập lớn

122 BSA3040-E *

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

* 3 88 Viện QTKD Bài tập lớn

123 UEB3003 Tư duy sáng tạo 2 951

Tổ Giáo dục Khai 

phóng Bài tập lớn

124 BSA4010 Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 12 Viện QTKD Bài tập lớn

Danh sách gồm 124 học phần ./.

Thời gian bắt đầu ca thi: Ca 1 : 7h30', Ca 2: 10h00',  Ca 3: 13h30', Ca 4: 16h00'
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